
PHỤ LỤC
TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG LỢN TIÊU HỦY DO BỊ NHIỄM BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI NĂM 2025
                                                               TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NGHĨA GIANG

(Kèm theo Quyết định số   234/QĐ-UBND ngày 30/7/2025 của UBND xã Nghĩa Giang)

ST
T

Ngày Biên
bản tiêu

huỷ
            Chủ hộ          Thôn

Số lượng Trọng lượng (kg) Tổng
cộng
(kg)

Lứa tuổi

Nái Thịt Con Đực Nái Thịt Con Đực

1 30/7/2025 Huỳnh Thị Bảy Xuân Phổ Tây 2 235 235 2 năm

2 30/7/2025 Nguyễn Thị Xuân Xuân Phổ Tây 2 155 155 1,5 năm
10 177 177 2 tháng

3 30/7/2025 Phạm Thị Lợi Xuân Phổ Tây 3 360 360 1-2 năm
1 20 20 2 tháng

4 30/7/2025 Phạm Thị Thế Ngân Xuân Phổ Đông 4 590 590 2-3 năm
20 112 112 25 ngày

5 30/7/2025 Nguyễn Văn Quyên An Hội Bắc 1 2 230 230 2 năm
30 150 150 17-22 ngày

6 30/7/2025 Lê Thị Kiều Mỹ Thạnh Bắc 1 117 117 2 năm
7 30/7/2025 Lê Thị Lư Mỹ Thạnh Nam 1 78 78 2 năm

8 30/7/2025 Nguyễn Văn Chín Mỹ Thạnh Đông 2 263 263 3 năm
12 14 14 10 ngày

9 30/7/2025 Trương Thị Xê Điền Chánh 1 120 120 2 năm
10 30/7/2025 Nguyễn Sơn Điền Chánh 1 179 179 2 năm
11 30/7/2025 Võ Thị Xuân Nhân Điền Long 1 110 110 2 năm
12 30/7/2025 Nguyễn Văn Đủ Điền An 1 55 55 4 tháng

TỔNG CỘNG 20 12 62 0 2.437 252 276 - 2.965
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